
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

216022-2 Bi hãm 7.0 BHR162 Cordless Rotary Hammer 027 1

216022-2 Bi hãm 7.0 BHR202 Cordless Combination Hammer 029 1

216022-2 Bi hãm 7.0 BHR241 Cordless Combination Hammer 029 1

216022-2 Bi hãm 7.0 BHR242 Cordless Combination Hammer 028 2

216022-2 Bi hãm 7.0 BHR243 Cordless Combination Hammer 109 1

216022-2 Bi hãm 7.0 BHR261 Cordless Combination Hammer 029 1

216022-2 Bi hãm 7.0 BHR261T Cordless Combination Hammer 115 1

216022-2 Bi hãm 7.0 BHR262 Cordless Combination Hammer 029 1

216022-2 Bi hãm 7.0 BHR262T Cordless Combination Hammer 115 1

216022-2 Bi hãm 7.0 DA001G Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

024 8

216022-2 Bi hãm 7.0 DDA460 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

024 8

216022-2 Bi hãm 7.0 DDG460 Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

024 8

216022-2 Bi hãm 7.0 DDG461 Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

015 8

216022-2 Bi hãm 7.0 DG001G Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

024 8

216022-2 Bi hãm 7.0 DG002G Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

015 8

216022-2 Bi hãm 7.0 DHK180 Máy Cạo Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Pin

006 2

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR162 Cordless Rotary Hammer 027 1

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR165 Cordless Rotary Hammer 027 1

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR171 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

006 2

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR182 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

006 2

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR183 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

017 2

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR202 Cordless Combination Hammer 029 1

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR241 Cordless Combination Hammer 029 1

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR242 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

028 2

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR243 Cordless Combination Hammer 109 1

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR263 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

029 1

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR280 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

030 2

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR281 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

131 2

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

030 2

216022-2 Bi hãm 7.0 DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

131 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HK0500 Power Scraper 018 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HK1820 Máy cạo 023 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

030 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

131 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR003G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

030 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR004G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

131 2



216022-2 Bi hãm 7.0 HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

021 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR008G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

007 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR009G Cordless Combination Hammer 010 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR010G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

017 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR011G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

007 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR140D Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

006 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR160D Cordless Rotary Hammer 073-1 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR166D Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

006 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR1830 Rotary Hammer 027 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR1840 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

006 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR1841F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

006 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2010 Rotary Hammer 014-1 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2020 Rotary Hammer 020 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2021 Rotary Hammer 020 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2022 Rotary Hammer 020 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2230 Rotary Hammer 024 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2300 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

026 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2400 Combination Hammer 086-1 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2410 Rotary Hammer 016-1 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2420 ROTARY HAMMER 24MM 017-1 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2432 Rotary Hammer With D�st Extraction 049 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2440 Rotary Hammer 020 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2441 Rotary Hammer 020 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2442 Rotary Hammer 020 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2450 Rotary Hammer 020 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2450T Rotary Hammer 099 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2451 Rotary Hammer 020 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2453 Combination Hammer 020 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2454 Combination Hammer 020 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2455 Rotary Hammer 020 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2460 Rotary Hammer 024 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2460F Rotary Hammer 024 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

024 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

024 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2470FT Rotary Hammer 099 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2470T Rotary Hammer 099 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2475 Combination Hammer 024 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2600 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

026 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2601 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

026 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2610 Combination Hammer 026 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2610T Combination Hammer 109 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2611F Combination Hammer 026 2



216022-2 Bi hãm 7.0 HR2611FT Combination Hammer 109 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR262D Cordless Combination Hammer 029 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2630 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

026 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2630T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

109 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2631F Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

026 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2631FT Combination Hammer 109 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2650 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

010 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

010 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2651T Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

006 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2652 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

010 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2653 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

010 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

006 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2661 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

010 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2663 Combination Hammer With Self D�st Collect
ion

010 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2670 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

019 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2670FT Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

010 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2800 Rotary Hammer 021 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2810 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

021 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2810T Rotary Hammer 135 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2811F Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

021 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR2811FT Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

135 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR3000C Combination Hammer 019 1

216022-2 Bi hãm 7.0 HR3001C Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

007 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR3011FC Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

007 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR3012FC Combination Hammer 010 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR3200C Rotary Hammer 006 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR3210C Rotary Hammer 006 2

216022-2 Bi hãm 7.0 HR3210FCT Rotary Hammer 006 2

216022-2 Bi hãm 7.0 M8700 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

026 2

216022-2 Bi hãm 7.0 M8701 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

026 2

216022-2 Bi hãm 7.0 MT361 Ro�ter 048 1

216022-2 Bi hãm 7.0 MT870 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

026 2

216022-2 Bi hãm 7.0 MT871 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

026 2

216022-2 Bi hãm 7.0 RP001G Cordless Ro�ter 076 1



216022-2 Bi hãm 7.0 RP0900 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

048 1
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